
STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề *
Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

*****

Ghi chú

******

1

Đào Thị Kim Nhung 014036/HNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt.

7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Bác sỹ KBCB chuyên khoa Mắt

- Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật Bệnh viện Mắt Kon 

Tum

- Trưởng khoa Mắt Tổng hợp - Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

2

Tô Vi Thảo 001204/KT-CCHN; QĐ 

383/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt.

7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Bác sỹ KBCB chuyên khoa Mắt

- Trưởng khoa Khám bệnh

17h-20h

Từ thứ 2 đến chủ 

Nhật

Tại Phòng khám Mắt 

Bác Sỹ Thảo.

3

Nguyễn Văn Chương 230672/ CCHN- BQP Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt.

7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Bác sỹ KBCB chuyên khoa Mắt

- Nhân viên khoa Mắt Tổng hợp - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

4

Nguyễn Thị Lưu 

Nguyện 

0005293/GL - CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt.

7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Bác sỹ KBCB chuyên khoa Mắt

- Nhân viên khoa Khám bệnh Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

5

Dương Thị Thanh Liêm 000124/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt.

7h- 10h45;13h15- 16h45

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Thời 

gian trực và làm ngoài giờ 

theo phân công của lãnh

đạo Bệnh viện )

- Bác sỹ KBCB chuyên khoa Mắt 

- Nhân viên khoa Mắt Tổng hợp - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

11h-13h; 17h-19h

Từ thứ 2 đến thứ 6 

8h-13h; 15h-19h

Từ thứ 7 đến Chủ 

nhật

Tại Phòng khám 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN MẮT KON TUM

2. Địa chỉ: 33 Triệu Việt Vương, Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi .

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ (Thời gian làm việc hành chính: từ 7h30 đến 12h00, 13h00 đến 16h30 hàng ngày từ thứ

Hai đến thứ Bảy)                                                            



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề *
Phạm vi hành nghề **

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám

bệnh, chữa bệnh ***

Vị trí chuyên môn

****

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

*****

Ghi chú

******

6

Nguyễn Minh Trọng 004136/GL-CCHN 

QĐ:370/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Gây mê – Hồi 

sức.

7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Bác sỹ KBCB Chuyên khoa gây mê 

hồi sức

- Nhân viên khoa Mắt Tổng hợp - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

7

Đồng Khánh Dung 0005712/GL-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 27 tháng 05  năm 2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ./.

7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Y Sỹ  hạng IV

- Nhân viên khoa Khám bệnh.
Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

8

Kpă H' BLí 0003945/GL-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch

7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Điều dưỡng hạng III

- Nhân viên khoa Mắt Tổng hợp- 

Phẫu thuật- Gây mê hồi sức. Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

9

Y La Luyến 2896/KT-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng

Bộ Nội Vụ.

7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Điều dưỡng hạng IV

- Nhân viên khoa Mắt Tổng hợp - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

10

Rmah H'Loar 0006080/GL-CCHN Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng./.

7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Điều dưỡng hạng IV

- Nhân viên khoa Mắt Tổng hợp - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

11

Ksor Trân 004823/GL-CCHN Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng./.

7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Điều dưỡng hạng IV

- Nhân viên khoa Mắt Tổng hợp - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.
Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

12

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

0000170/GL-GPHN Xét nghiệm y học. 7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học

- Trưởng khoa Cận Lâm sàng. Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác



STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề *
Phạm vi hành nghề **
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******

13

Nguyễn Huyền Trang 000187/KT-GPHN Xét nghiệm y học. 7h30- 12h;13h- 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

(Thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo Bệnh viện )

- Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học

- Nhân viên khoa Cận Lâm sàng. Không hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác

* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người đã được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đồng thời là công chức, viên chức hoặc có hợp đồng lao động với đơn vị.

** Ghi đầy đủ chính xác phạm vi hành nghề ghi trên giấy phép hành nghề KBCB được cấp và quyết định bổ sung phạm vi hành nghề theo quy định  (nếu có).

*** Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.

**** Ghi cụ thể chức danh chuyên môn được phân công đảm nhiệm.

***** Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác.

****** Ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)….

Kon tum, ngày 26 tháng 11 năm 2025

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

            ĐÀO THỊ KIM NHUNG


